 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ          

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II VẬT LÝ 9

NĂM HỌC 2017-2018

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nắm kiến thức của học sinh về:
+ Giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện
+ Máy biến thế 

+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

+ Các loại thấu kính, ứng dụng, máy ảnh, kính lúp

- Vận dụng việc nắm kiến thức để giải thích 1 số hiện tượng trong đời sống và tính độ cao của ảnh, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
+ Giải quyết một số tình huống

2. Kĩ năng:

- Tính số vòng dây hoặc hiệu điện thế của máy biến thế.

- Vẽ ảnh của vật qua các loại thấu kính.

- Tính chiều cao của ảnh, khoảng cách từ ảnh tới thấu kính dựa vào hình vẽ.

 3. Thái độ:

- Cẩn thận trong vẽ hình 

- Nghiêm túc trong học tập và thi cử.
II. MA TRẬN
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ      
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ LỚP 9  (Đề 1)
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Chọn các chữ cái trước câu trả lời đúng ghi vào bài làm.
Câu 1:Cách tốt nhất làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện: 
A.Giảm chiều dài dây      
        C.Tăng hiệu điện thế đầu đường dây    
   
B.Tăng tiết diện dây                         D. Cả A và B
Câu 2: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì góc khúc xạ:

A. Lớn hơn góc tới     B.Nhỏ hơn góc tới       C.Bằng góc tới     D.Cả ba câu đều sai

Câu 3: Khi đặt vật trước dụng cụ quang học cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn vật thì dụng cụ đó là:
 A.Gương phẳng     B.Gương cầu lõm      C. Máy ảnh     D.Thấu kính phân kỳ
Câu 4: Thấu kính hội tụ cho ảnh thật lớn hơn vật khi:

    A. d < f                B. d> 2f              C. d=f                         D. f < d <2f
Câu 5: Thấu kính phân kì có:
  A.Phần rìa dày hơn phần giữa                 C. Phần ở giữa mỏng hơn phần rìa.                        

  B.Phần rìa mỏng hơn phần ở giữa.          D.Phần ở giữa bằng phần ở rìa.
Câu 6:Vật kính của máy ảnh là dụng cụ quang học nào?

  A.Gương phẳng.   B.Gương cầu lồi.     C. Thấu kính hội tụ.    D.Thấu kính phân kỳ.

Câu 7:Thấu kính nào sau đây có thể dùng làm kính lúp:
 A.Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm        C.Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm 
 B. Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm        D.Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm           

Câu 8:  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 18cm, một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính.Trong các vị trí của vật sau đây,vị trí nào cho ảnh ảo lớn hơn vật?     A.36cm                B.20cm               C.24cm            D. 10cm

II. TỰ LUẬN:(6 điểm)

Câu 1:(1,0 điểm) Bạn bị một cái dằm rất nhỏ đâm vào tay khi ở trong phòng vật lí, em hãy nêu giải pháp của em để giúp bạn và giải thích ?
Câu 2:(2 điểm): Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V.
        a. Tìm hiệu điên thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp?

        b. Máy này là máy tăng thế hay hạ thế? Giải thích?

Câu 3: (3 điểm) : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 6cm, vật AB dạng mũi tên cao 
 h = 4cm, đặt cách thấu kính một khoảng d = 9 cm và vuông góc với trục chính tại A, cho ảnh A'B'qua thấu kính.
a.Vẽ ảnh A'B' theo đúng tỉ lệ? A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?  
b. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính? 

              ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II          Đề1
                                            Năm học 2017-2018  

I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
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	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	A,C
	C
	C
	D


	Câu
	
	Điểm

	Câu 1
	Dùng kính lúp, để tay ở gần kính cặp dằm rút ra.
	0,5

	
	-  Vì  kính lúp dùng để quan sát các vật nhỏ hoặc vật để trong khoảng tiêu cự của thấu kính cho ảnh ảo lớn hơn vật
	0,5 

	Câu 2
	- Tóm tắt đầy đủ, chính xác
	0,25

	
	Máy này là máy hạ thế                                                          
	0,5

	
	Vì có U1 > U2 (hoặc n1 > n2):     
	0,25

	
	Viết đúng biểu thức
	0,5

	
	 - Tính được U2  = 12V
	0,5

	Câu 3
	Tóm tắt đầy đủ, chính xác:                                                   
	0,25

	
	a) Vẽ ảnh đúng tỉ lệ, đầy đủ kí hiệu chiều truyền ánh sáng                                                               
	0,75

	
	A'B' là ảnh thật                                                                    
	0,25

	
	- Giải thích đầy đủ, chính xác
	0,25

	
	Tính được h' =8 cm:                                                            
	0,75

	
	Tính được d' =18 cm:                                                            
	0,75
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